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ĐẶT VẤN ĐỀ

Đất đai là tài nguyên Quốc gia vô cùng quý giá, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là tư liệu sản xuất đặc biệt không gì thay thế được của sản xuất nông, lâm nghiệp, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng... 

 Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch; là công cụ, biện pháp để nhà nước quản lý, tổ chức sử dụng đất đai có hiệu quả; có ý nghĩa quan trọng vì đất đai là một trong những nguồn lực để phát triển, nhưng quỹ đất đai lại bị giới hạn. Trong khi các nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để giải quyết việc giao đất và cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhất là đất ở cho nhân dân trên địa bàn thị xã; theo Luật Đất đai việc giải quyết đất ở cho các xã và phường phải trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giúp thị xã nắm chắc được diện tích từng loại đất ở từng xã, phường thiết thực phục vụ công việc chỉ đạo thường xuyên của UBND các cấp đối với công tác quản lý đất đai. 
Muốn quản lý và sử dụng đất đai đầy đủ, hợp lý, tiết kiệm khai thác hết tiềm năng đất đai hiện tại cũng như lâu dài phải tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
Thị xã Sa Pa được thành lập theo Nghị Quyết số 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, đây là thời cơ để phát triển nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển thương mại dịch vụ, sản xuất nông nghiệp... trong đó có tiềm năng đất đai, lao động là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch kinh tế trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi cũng có những thách thức đặt ra như quỹ đất bố trí phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển du lịch, do địa hình, địa chất khá phức tạp. Do đó công tác bố trí hợp lý quỹ đất cho các ngành có vai trò đặc biệt quan trọng.

Để có cơ sở khai thác nguồn tài nguyên đất đai tiết kiệm và đạt hiệu quả cao. Được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự hướng dẫn của Sở Tài Nguyên và Môi Trường Lào Cai, Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa đã thực hiện dự án “Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Sa Pa”
1. Cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất

1.1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất; 
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CĐ ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CĐ ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lào Cai;
- Công văn số 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;
- Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 9/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai;
- Công văn số 5630/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/10/2017 của Tổng cục quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện;

- Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định về bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019;

- Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019;

- Văn bản số 1978/STNMT-CCĐ ngày 10/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện;

- Văn bản số 2373/UBND-TH ngày 17/9/2019 của UBND thị xã Sa Pa về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020;
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thị xã Sa Pa năm 2019, và định hướng phát triển năm 2020;
- Quy hoạch phát triển của các ngành, các lĩnh vực của Trung ương, của tỉnh và của thị xã đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện 2011 - 2015.
1.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ

- Dự thảo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 của thị xã Sa Pa;

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của thị xã Sa Pa;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;
- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020;

- Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa năm 2019;

- Đồ án quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn huyện;

- Quy hoạch chung xây dựng đô thị Sa Pa;
- Bản đồ đo đạc địa chính các xã, phường Thị xã Sa Pa, bản đồ giao đất lâm nghiệp, bản đồ quy hoạch nông thôn mới, bản đồ quy hoạch thị xã Sa Pa;
- Các tài liệu khác có liên quan.
2. Sản phẩm của dự án bao gồm

- Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; bảng biểu số liệu phân tích kèm theo;

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Sa Pa tỷ lệ 1:25.000 (dạng số và giấy);

- Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt;

- Đĩa CD lưu trữ các tài liệu trên.
I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

1. Điều kiện tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý

Thực hiện Nghị Quyết số 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Theo đó thị xã Sa Pa có 16 đơn vị hành chính cấp xã gồm 6 phường và 10 xã. Thị xã Sa Pa là thị xã vùng cao của tỉnh Lào Cai, tổng diện tích theo đường địa giới tạm bàn giao của sở Nội vụ là 68.302,23 ha. Phía Bắc giáp huyện Bát Xát; phía Nam giáp huyện Văn Bàn; phía Đông giáp huyện Bảo Thắng và phía Tây giáp huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu).

Vị trí địa lý cách thành phố Lào Cai 35 km về phía Tây Nam - TP Lào Cai là trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh; là thành phố cửa khẩu quốc tế - tạo thuận lợi cho Sa Pa kết nối hiệu quả với thành phố Lào Cai, các huyện trong tỉnh và với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (KTTĐBB).
Nằm trên trục quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Lai Châu, Sa Pa là cửa ngõ giữa hai vùng Đông Bắc và Tây Bắc là một trong những tiền đề quan trọng để phát triển thị trấn Sa Pa là khu du lịch quốc gia trong tương lai gần.
1.2. Địa hình, địa mạo

Sa Pa có địa hình chia cắt phức tạp, độ dốc lớn (trung bình từ 35 - 400), có nơi có độ dốc trên 450, độ cao trung bình từ 1.200 m đến 1.800 m, địa hình nghiêng và thoải dần theo hướng Tây - Tây Nam đến Đông Bắc. 

Địa hình của Sa Pa chia thành các tiểu vùng có dạng đặc trưng sau: 

- Tiểu vùng núi cao: Gồm các xã Ngũ Chỉ Sơn, xã Tả Phìn, xã Hoàng Liên. Độ cao trung bình của khu vực từ 1.400 - 1.700 m, địa hình phân cắt, độ dốc lớn và thung lũng hẹp tạo thành một vùng hiểm trở.
- Tiểu vùng Sa Pa - Sa Pả: Gồm các xã, phường: phường Sa Pa, phường Sa Pả, Phường Hàm Rồng, phường Cầu Mây, phường Phan Si Păng, xã Trung Chải, xã Hoàng Liên, xã Mường Hoa, xã Tả Van. Đây là tiểu vùng nằm trên bậc thềm thứ hai của đỉnh Phan Si Păng, độ cao trung bình là 1.500 m, địa hình ít bị phân cắt.
- Tiểu vùng núi chia cắt mạnh: Gồm 4 xã phía Nam của thị xã là Thanh Bình, Liên Minh, Mường Bo và Bản Hồ. Đặc trưng của vùng là kiểu địa hình phún xuất núi cao, đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp sâu.
Sự đa dạng về địa hình đã tạo điều kiện hình thành các tiểu vùng sinh thái khác nhau, tạo sự đa dạng về sản xuất nông, lâm nghiệp với các vùng chuyên canh sản xuất nhiều loại nông lâm sản. Tuy nhiên, địa hình bị chia cắt phức tạp cũng gây không ít cản trở đến sản xuất nông, lâm nghiệp, bố trí xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, thuỷ lợi… cũng như việc giao lưu, buôn bán, trao đổi sản phẩm hàng hoá giữa các địa phương trong và ngoài thị xã.
1.3. Khí hậu thời tiết

Sa Pa có khí hậu ôn đới lạnh với hai mùa điển hình. Mùa hè mát mẻ, mưa nhiều từ tháng 5-10, mùa đông lạnh giá, ít mưa kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau.
- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hàng năm là 15,40C, nhiệt độ trung bình từ 18 - 200C vào tháng mùa hè, vào các tháng mùa đông 10 - 120C. Nhiệt độ xuống thấp nhất từ tháng 2 năm sau, thấp nhất vào tháng 1 là 00C. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình của các khu vực khác nhau nên tạo ra các vùng sinh thái khác nhau và có nhiệt độ khác nhau trong cùng một thời điểm.
- Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình hàng năm của Sa Pa: 1.400 - 1.460 giờ. Số ngày nắng không đều giữa các tháng, mùa hè số giờ nắng nhiều, tháng 4 hàng năm từ 180 - 200 giờ, tháng 10 số giờ nắng ít nhất, khoảng 30 - 40 giờ.
- Độ ẩm: Độ ẩm không khí bình quân hàng năm từ 85 - 90%, độ ẩm thấp nhất vào tháng 4 khoảng 65% - 70%. Do sương mù nhiều, càng lên cao càng dày đặc, đặc biệt trong những thung lũng kín và khuất gió khí hậu ẩm ướt hơn các khu vực khác. 

- Mưa: Tổng lượng mưa bình quân hàng năm khoảng 2.762 mm, cao nhất 3.484 mm và phân bố không đều qua các tháng; mưa cũng phụ thuộc vào địa hình từng khu vực, càng lên cao mưa càng nhiều. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm khoảng 80% lượng mưa cả năm. Các tháng ít mưa có lượng mưa trung bình từ 50 - 100 mm/tháng. Mưa đá hay xảy ra vào các tháng 2,3 và tháng 4 và không thường xuyên trong các năm.
- Gió: Sa Pa có hai hướng gió chính và được phân bố theo hai mùa, mùa hè có gió Tây và Tây Bắc, mùa đông có gió Bắc và Đông Bắc. Với địa hình đồi núi phức tạp và nằm sâu trong lục địa, Sa Pa ít chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa mà chủ yếu là gió địa hình diễn ra cục bộ theo từng khu vực, tốc độ gió trung bình đạt 2,2 m/s, mạnh nhất có thể lên tới 19,7 m/s. 

- Sương mù: Sương mù thường xuất hiện phổ biến trong năm, đặc biệt vào mùa đông một số nơi có mức độ rất dày. Trong các đợt rét đậm, ở những vùng núi cao và thung lũng kín gió còn có cả sương muối, băng giá, tuyết. Mỗi đợt kéo dài 2 - 3 ngày, gây ảnh hưởng xấu tới sản xuất nông, lâm nghiệp. Nhìn chung, do địa hình cao, chia cắt phức tạp, phía Tây và Tây Nam được dãy Hoàng Liên Sơn bao bọc, khí hậu Sa Pa có những nét điển hình riêng và phân chia thành hai vùng khí hậu là vùng cao và vùng thấp, tạo nên sự đa dạng về sản xuất nông lâm nghiệp. Khí hậu Sa Pa mát mẻ và trong lành là nơi nghỉ mát lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên các hiện tượng tuyết rơi, băng giá, mưa đá, sương muối cũng ảnh hưởng tới sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
1.4. Thuỷ văn

Sa Pa có mạng lưới sông suối khá dày, bình quân khoảng 0,7-1,0 km/km2 với hai hệ thống suối chính là hệ thống suối Đum và hệ thống suối Bo. 

- Hệ thống suối Đum có tổng chiều dài khoảng 50 km, bắt nguồn từ vùng núi cao phía Bắc dãy Hoàng Liên Sơn được phân thành hai nhánh chính và phân bố ở hầu hết các xã phía Bắc và Đông Bắc gồm: Phường Sa Pả, xã Trung Chải, xã Tả Phìn với tổng diện tích lưu vực khoảng 156 km2.
- Hệ thống suối Bo có chiều dài khoảng 80 km, bắt nguồn từ các núi cao phía Nam dãy Hoàng Liên Sơn với diện tích lưu vực khoảng 578 km2 chạy dọc theo sườn phía Tây và Tây Nam của dãy Hoàng Liên Sơn.

Các suối hầu hết có lòng hẹp, dốc, thác ghềnh nhiều, lưu lượng nước thất thường và biến đổi theo mùa, mùa mưa thường có lũ lớn với dòng chảy khá mạnh (suối Bo: 989 m/s) dễ gây nên các hiện tượng lũ ống, lũ quét, nhất là đối với vùng thấp. Mùa khô các suối thường cạn.
Nhìn chung, nguồn nước trên địa bàn thị xã có chất lượng tương đối tốt, trữ lượng đủ đáp ứng cho sản xuất và đời sống con người. Tuy nhiên, để duy trì về trữ lượng và chất lượng nước đòi hỏi thị xã cần đẩy mạnh trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, ngăn chặn ô nhiễm do phát triển của công nghiệp.

2. Các nguồn tài nguyên

2.1. Tài nguyên đất

Theo kết quả điều tra, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 1960 và đánh giá bổ sung năm 1994, cho thấy thị xã Sa Pa có 6 nhóm đất chính :
- Nhóm đất mùn Alit trên núi cao: Có diện tích 13.107,72 ha, chiếm 19,24% diện tích tự nhiên. Đất được hình thành trên độ cao 1700 m – 2800 m, phân bố hầu hết ở các đỉnh núi cao, thích hợp với các loại cây lâm nghiệp, cây đặc sản, cây dược liệu và cây lương thực, thực phẩm có giá trị kinh tế cao.
- Nhóm đất mùn thô than bùn trên núi cao: Diện tích 136,95 ha chiếm 0,20% diện tích tự nhiên, phân bố ở đỉnh cao 2.800 m - 3.143 m của đỉnh Phan Si Păng. Trong điều kiện khí hậu lạnh quanh năm rét khô, mùa đông có băng giá, vì vậy đất mang tính ôn đới khá rõ phù hợp cho phát triển cây dược liệu. 

- Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi cao từ 700 - 1.700 m: Diện tích 48.148,60 ha chiếm 70,66% diện tích tự nhiên, tầng đất trung bình 70 - 100 cm, thích hợp với nhiều loại cây trồng lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây lương thực và cây rau màu. 

- Nhóm đất Feralit đỏ vàng trên núi thấp và trung bình: Phân bố ở độ cao 400 - 700 m, diện tích 3.839,93 ha, chiếm 5,64% diện tích tự nhiên
- Nhóm đất Feralit đỏ vàng bị biến đổi do trồng lúa nước: Diện tích 1.157,52 ha chiếm 1,70% diện tích tự nhiên, đất được hình thành trong quá trình canh tác lúa nước lâu đời, phân phố giải rác khắp nơi trong thị xã.
- Nhóm đất thung lũng và sản phẩm dốc tụ: Diện tích 936,89 ha, chiếm 1,37% diện tích tự nhiên.
Nhìn chung, thổ nhưỡng thị xã Sa Pa kết hợp với khí hậu ôn đới lạnh tạo ra điều kiện thuận lợi, phù hợp cho phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao như rau quả, dược liệu, hoa hàng hóa…

2.2. Tài nguyên nước

Tài nguyên nước của Sa Pa phong phú, là đầu nguồn của hai hệ thống suối Bo và suối Đum, hàng năm được bổ sung lượng mưa đáng kể, để lại một khối lượng nước mặt và nước ngầm lớn.
- Nguồn nước mặt: Được tiếp nhận trung bình hàng năm khoảng 1,63 tỷ m3, lượng dòng chảy toàn phần là 1.873 mm, lớp dòng chảy mặt là 1.252 mm, dòng chảy ngầm là 648 mm. Lượng trữ ẩm lãnh thổ 1.180 mm và lượng bốc hơi thực tế 532 mm. Cùng với mạng lưới ngòi, suối tự nhiên khá dày và hệ thống các công trình thuỷ lợi, hồ chứa, phai đập được xây dựng trong thời gian qua đã góp phần đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
- Nguồn nước ngầm: Theo tài liệu khảo sát của trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia (1994) - Viện địa lý cho thấy: Trữ lượng động tự nhiên nước ngần của Sa Pa ở mức 383.566 m3/ngày, độ pH từ 6 - 8,5, độ khoáng hoá từ 0,16 - 0,75 g/l và các thành phần hoá học đạt yêu cầu nước dùng cho sinh hoạt. Ngoài ra Sa Pa còn có nguồn nước siêu nhạt ở Tắk Cô (xã Trung Chải) có giá trị rất lớn cho sức khoẻ cần được đầu tư, nghiên cứu đưa vào khai thác sử dụng.
Nguồn nước cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của Sa Pa hiện nay vẫn chủ yếu là nguồn nước mặt, song chất lượng chưa thật tốt, cần phải xử lý trước khi cấp cho sinh hoạt, mặt khác cần phải giữ gìn và bảo vệ rừng đầu nguồn để duy trì nguồn sinh thuỷ, nhất là trong mùa khô.
2.3. Tài nguyên rừng

Năm 2019, Sa Pa có 45.435,37 ha đất lâm nghiệp có rừng (chiếm 66,52% diện tích tự nhiên), trong đó:

- Rừng sản xuất
:
 7.478,50 ha
- Rừng phòng hộ
:
 19.116,93 ha

- Rừng đặc dụng
:
 18.839,94 ha

Rừng sản xuất và rừng phòng hộ được phân bố ở tất cả các xã, phường trong thị xã; rừng đặc dụng tập trung chủ yếu ở 6 xã, phường thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên gồm: phường Cầu Mây, phường Sa Pa, phường Sa Pả, xã Hoàng Liên, xã Tả Van và xã Bản Hồ.
Thảm thực vật rừng chủ yếu là rừng tái sinh mật độ thấp với các cây bản địa như: pơ mu, thông tre, thông nàng, du sam, vàng tâm, gù hương... và rừng trồng với các loại cây như: sa mộc, tống quá sủi, vối thuốc, mỡ... Trữ lượng rừng hiện có ước tính khoảng trên 2,5 triệu m3 gỗ và gần 10 triệu cây tre, nứa các loại, diện tích rừng có trữ lượng từ giàu đến trung bình chiếm khoảng 25% diện tích đất lâm nghiệp.
Động vật rừng ở Sa Pa bao gồm nhiều loại động vật quý hiếm. Theo tài liệu nghiên cứu thì động vật rừng Sa Pa, nhất là vùng núi Hoàng Liên hiện có trên 380 loài động vật khác nhau nằm trong 24 bộ và 83 họ với số loài như sau: Thú (56 loài), chim (217 loài), bò sát (73 loài) và ếch nhái (34 loài). Trong đó có 37 loài động vật quý hiếm được ghi vào sách đỏ. Tuy nhiên, việc khai thác không hợp lý trong thời gian qua đã làm cho tài nguyên rừng bị đe doạ, tầng tán bị phá vỡ, chất lượng rừng thấp. Động vật rừng ngày càng giảm về số lượng do bị săn bắt và di cư đi nơi khác, một số loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Vì vậy cần có biện pháp khai thác, bảo vệ rừng hợp lý và có hiệu quả hơn.
Nhìn chung, Sa Pa là thị xã có tài nguyên rừng phong phú, đa dạng. Đây là điều kiện thuận lợi cho thị xã phát triển về du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch kết hợp với nghiên cứu, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông, lâm sản.
2.4. Tài nguyên khoáng sản

Theo kết quả điều tra nghiên cứu của Viện Địa chất và Khoáng sản, trên địa bàn Sa Pa có một số các điểm mỏ khoáng sản sau: 

- Các điểm mỏ Molipden ở Bản Khoang, Ô Quý Hồ, Sin Chảy và Tây Nam Ô Quý Hồ có trữ lượng khá lớn. Điểm mỏ Molipden Ô Quý Hồ có trữ lượng và tài nguyên dự báo cấp C2 + P1 đã tính được cho 12 thân quặng có hàm lượng Mo > 0,10% là 15.000 tấn Mo, trong đó cấp C2 là 7.000 tấn. Như vậy điểm mỏ quặng Molipden ở Ô Quý Hồ thuộc loại quặng giàu, quy mô trung bình. Tuy nhiên phân bố ở gần điểm du lịch Sa Pa nên cần có quy hoạch thăm dò, sử dụng đất hợp lý để khai thác vào thời điểm thích hợp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất và bảo vệ được môi trường.
- Đô lô mít với trữ lượng khoảng 3 triệu tấn, có hàm lượng MgO từ 16 - 21%, là nguyên liệu sử dụng cho nhiều lĩnh vực như: Vật liệu chịu lửa, thuỷ tinh, bột mài và trong công nghiệp luyện kim.
- Cao lanh trữ lượng khoảng 300.000 tấn, hàm lượng Al​​2O3 không qua tuyển lọc đạt 36 - 38%, đã được đưa vào sản xuất gạch chịu lửa tại nhà máy gạch Cầu Đuống đạt chất lượng tốt.
- Nhìn chung, hiện nay việc đầu tư, khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản còn hạn chế, quy mô nhỏ, hiệu quả thấp.
2.5. Tài nguyên nhân văn

Được hình thành trên miền đất cổ, thị xã Sa Pa có 7 dân tộc chính, gồm: Mông, Dao, Tày, Kinh, Giáy, Xã Phó (Phù Lá) và Hoa. Trong đó người Mông chiếm 54,9%, Dao 25,6%, Kinh 13,6%, Tày 3%, Giáy 1,6% còn lại là các dân tộc khác. Mỗi dân tộc đều có phong tục, tập quán sinh sống riêng và các ngày lễ hội truyền thống như hội “Gầu tao” của người Mông, “Lễ tết nhảy” của người Dao, lễ hội “Xuống đồng” của người Giáy, múa “Mừng được mùa” của người Xã Phó, lễ hội “Hát then” của người Tày, hội “Rước đèn, múa lân, tế lễ” của người Kinh. 

Là thị xã có nhiều nét phong phú về bản sắc văn hoá, truyền thống lịch sử, di sản văn hoá... Các dân tộc Tày, Dao, Giáy có hàng nghìn bản sách cổ bằng chữ Nôm. Đặc biệt, thị xã Sa Pa có bãi đá cổ được chạm khắc hoa văn thể hiện các hình tượng, bản đồ, chữ ký, ký hiệu... Các buổi chợ phiên vùng cao, chợ tình Sa Pa không chỉ là nơi giao lưu kinh tế đơn thuần, mà còn hàm chứa nét văn hoá sống động truyền thống của nhân dân các dân tộc vùng cao.
2.6. Tài nguyên du lịch

Trọng tâm là khu du lịch nghỉ mát Sa Pa - một trong 21 trọng điểm du lịch của Việt Nam. Sa Pa nằm ở độ cao trung bình từ 1.200 m - 1.800 m, khí hậu mát mẻ quanh năm, có phong cảnh rừng cây núi đá, thác nước, ruộng bậc thang đẹp như tranh khi lúa lên xanh và lúc chín vàng, và là nơi hội tụ nhiều hoạt động văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc như chợ vùng cao, chợ tình Sa Pa.

Trên địa phận thị xã Sa Pa có đỉnh Phan Si Păng là đỉnh núi cao nhất Đông Dương cách mực nước biển 3.143 m. Phía Tây của thị xã có Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hoàng Liên Sơn đã được xây dựng từ năm 1994 nhằm gìn giữ phần rừng còn lại trên triền núi Phan Si Păng. Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Sơn hấp dẫn nhiều nhà khoa học, khách du lịch đến nghiên cứu và thăm quan. 

Sa Pa còn có các di sản văn hóa lịch sử phi vật thể như Bãi đá khắc cổ Tả Van - Hầu Thào, dấu ấn của người Việt cổ còn chưa được giải mã, đang là địa chỉ hấp dẫn khách đến thăm quan. Các điểm du lịch kỳ thú như Thác Bạc, Cầu Mây, suối Cát Cát, Tả Phìn… Ngoài ra, Sa Pa còn có nhiều địa danh lịch sử, các vùng sinh thái với các đặc sản nông, lâm sản, rau ôn đới, cây dược liệu quý, cá Hồi (Phần Lan), cá Tầm (Nga)...

Có thể đánh giá, Sa Pa hội tụ khá đầy đủ các tài nguyên về du lịch và nhân văn để phát triển hầu hết các sản phẩm của ngành du lịch như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch tham quan nghiên cứu, du lịch thể thao, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch hội chợ, du lịch leo núi mạo hiểm.
3. Điều kiện kinh tế - xã hội

Năm 2019, kinh tế - xã hội thị xã Sa Pa đã đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể:
3.1. Sản xuất Nông lâm nghiệp và Phát triển nông thôn
Năm 2019 tình hình thời tiết, khí hậu nhìn chung thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp; công tác kiểm soát, phòng trừ dịch bệnh được chú trọng, không có cháy rừng xảy ra; sản xuất đảm bảo khung thời vụ; giá cả các mặt hàng nông sản được ổn định, bước đầu tạo dựng và mở rộng thị trường tiêu thụ. 
3.1.1. Trồng trọt
 Sản xuất lương thực tiếp tục được quan tâm, đảm bảo an ninh lương thực, ổn định cuộc sống cho nhân dân; chú trọng triển khai các mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp mang tính bền vững, đem lại thu nhập ổn định cho người dân; ước diện tích gieo trồng, năng suất, sản lượng của các cây lương thực có hạt đều vượt KH và tăng so với năm 2018; sản xuất đảm bảo thời vụ, năng suất, sản lượng cơ bản tăng so với CK, cụ thể:
- Diện tích cây lúa cả năm: 3.600 ha/3.600 ha, đạt 100% KH, giảm 50 ha so với năm 2018.
- Cây ngô cả năm: 1.560 ha, đạt 100% KH giao. 

- Diện tích rau an toàn 400 ha, đạt 100% KH, tăng 50 ha so với năm 2018. 

- Hoa cắt cành các loại: 140 ha, không tăng so với năm 2018; Hoa Địa lan: 95.000 chậu, vượt 5.000 chậu so với KH, tăng 1.000 chậu so với năm 2018.
- Trồng mới 20 ha cây ăn quả, đạt 100% KH, tăng 5 ha so với năm 2018.

- Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng trên một hecta đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản: 90 triệu đồng/ha; vượt 9,8% so với KH, tăng 4 triệu đồng so với năm 2018. 
3.1.2. Chăn nuôi

 Tổng số gia súc trên địa bàn thị xã là 35.974 con/46.600 con (đạt 77,2% KH giao), đàn bò tăng do thực hiện một số dự án vay vốn phát triển đàn bò mang lại hiệu quả cao, riêng đàn lợn giảm do phát sinh Dịch Tả lợn Châu phi, vì vậy chỉ tiêu tổng đàn không đạt kế hoạch năm. Tổng sản lượng thịt hơi chủ yếu đạt 1.950 tấn, đạt 84% KH.

 Công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét, tiêm phòng gia súc được triển khai tích cực với 02 kỳ/năm. Tuy nhiên từ tháng 3/2019 trước diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại một số tỉnh khác đã lây lan, xâm nhập vào địa bàn; thị xã Sa Pa đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch bệnh và chỉ đạo thực hiện tiêu hủy lợn mắc bệnh đúng quy trình hướng dẫn quy định. 
Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản: 16,92 ha, tăng 3,72 ha so với KH và năm 2018. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản: 460 tấn, tăng 40 tấn (9,5%) so với KH, tăng 60 tấn so với năm 2018.
3.1.3. Lâm nghiệp
Tăng cường chỉ đạo công tác tuần tra, bảo vệ rừng, xử lý vi phạm lấn chiếm, tranh chấp đất rừng; triển khai Luật lâm nghiệp năm 2017. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn về công tác bảo vệ rừng, PCCCR; thành lập các chốt trực và tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCCR tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm đất rừng; kiện toàn tổ xung kích tham gia chữa cháy rừng và phục vụ chữa cháy rừng mùa hanh khô, sẵn sàng phương án ứng phó kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Thực hiện tốt công tác quản lý các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, tuần tra, ngăn chặn tình trạng bày bán các loài động vật, thực vật rừng trái phép. 

Trong năm tổ chức được 114 buổi họp tuyên truyền với 7940 lượt người tham gia. Giao khoán bảo vệ rừng diện tích 43.263 ha, đạt 100% KH; khoanh nuôi tái sinh rừng 1.106 ha đạt 100% KH; trồng 3,0 ha rừng phục hồi cảnh quan môi trường tại khu vực tổ 14 phường Sa Pa. Công bố số liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2018: Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn đến nay là 52.055,74 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 66%. Trong năm xử lý vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng với 21 vụ vi phạm.
3.1.4. Phát triển nông thôn
- Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, cùng với 6 phong trào thi đua chuyên đề phát huy sức mạnh của toàn dân, sự vào cuộc của Đảng, các đoàn thể, hội, chính quyền và doanh nghiệp được thể hiện rõ rệt.

- Tích cực triển khai làm đường giao thông nông thôn. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường, làm chuồng nuôi nhốt gia súc, làm nhà vệ sinh.

- Thủy lợi, nước sạch và VSMT: Nhân dân chủ động nạo vét tu sửa các đoạn mương bị hư hỏng nhẹ đảm bảo đủ nước để tưới cho vụ xuân, vụ mùa; tổ chức sửa chữa lớn các công trình bị hư hỏng; tăng cường giám sát chất lượng các công trình xây dựng CSHT ở nông thôn, tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình nông thôn. Tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt 65%, đạt 100% KH, tăng 6,5% so với năm 2018 (diện tích lúa được chủ động nước tưới tiêu đạt 90%). Các công trình nước sạch với 144 công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân nông thôn, tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước HVS: có 8.412/10.218 hộ được sử dụng nước sạch nông thôn, đạt 82,33% (tăng 1,33% so với năm 2018).

- Công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được chú trọng, các cơ quan chủ động xây dựng phương án ứng phó rủi ro thiên tai từ đầu năm và kịp thời huy động lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trong năm. Năm 2019 tình hình thời tiết, khí hậu trên địa bàn diễn biến thất thường, thiên tai mưa lũ, sạt lở đất thường xuyên xảy ra gây thiệt hại cả về người và tài sản.
3.1.5. Tình hình thiệt hại do thiên tai
Công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai được chú trọng; công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được chú trọng, các cơ quan chủ động xây dựng phương án ứng phó rủi ro thiên tai từ đầu năm và kịp thời huy động lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trong năm. Năm 2019 tình hình thời tiết, khí hậu trên địa bàn diễn biến thất thường, thiên tai mưa lũ, sạt lở đất thường xuyên xảy ra gây thiệt hại cả về người và tài sản.Trong đó 02 đợt thiên tai gây thiệt hại nặng là lũ lụt tại xã Bản Hồ, Sử Pán và sạt lở đất làm chết người tại xã Hầu Thào. Hết tháng 11 tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra ước 22.720,67 triệu đồng, với 01 người chết, 01 người bị thương.

3.2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ

3.2.1. Công nghiệp - TTCN

Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định; tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng đạt 9,2%. Trong công nghiệp chủ yếu là phát triển ngành sản xuất phân phối điện; công nghiệp khai khoáng, xây dựng, trong đó ngành xây dựng tăng do nhiều dự án đầu tư được triển khai trong năm. 

Ngành tiểu thủ công nghiệp được quan tâm triển khai với việc triển khai Kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa các dân tộc và thế mạnh tài nguyên thiên nhiên Sa Pa giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; trong đó thực hiện rà soát, xây dựng phương án phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, các chương trình trải nghiệm làm nghề thủ công gắn với phát triển du lịch cộng đồng. 

Giá trị sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã ước thực hiện đạt 659,34 tỷ đồng; trong đó sản xuất Công nghiệp đạt 529,39 tỷ đồng, Tiểu thủ công nghiệp đạt 130 tỷ đồng, vượt 5% so với KH, tăng 15% so với năm 2018.
3.2.2. Thương mại - dịch vụ

Kinh doanh thương mại dịch vụ diễn ra ổn định, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu được đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn; giá cả hàng hóa được tăng cường kiểm soát. Nhìn chung các đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch chấp hành tốt các quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; chuẩn bị tốt các điều kiện đón khách vào các dịp cao điểm, đáp ứng đủ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của du khách đến Sa Pa. Trong năm, các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra 237 lượt, phát hiện vi phạm 40 vụ; tổng giá trị xử lý 174,867 triệu đồng, trong đó: Giá trị XPVPHC: 137,7 triệu đồng, giá trị hàng tiêu hủy 26,967 triệu đồng, giá trị hàng bán thanh lý: 10,2 triệu đồng.

3.2.3. Hoạt động du lịch

Tiếp tục triển khai các hạng mục hỗ trợ, thực hiện kế hoạch số 101/KH ngày 27/3/2018 của UBND huyện về Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa các dân tộc và thế mạnh tài nguyên thiên nhiên Sa Pa giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó thực hiện thuê tư vấn lập phương án đầu tư các điểm du lịch gắn với đặc trưng văn hoá của 5 dân tộc thiểu số, xây dựng 05 mô hình nhà du lịch cộng đồng gắn với 05 dân tộc. Duy trì tốt việc tổ chức lễ hội theo mùa Xuân - Hè - Thu - Đông, các lễ hội truyền thống tại các cụm xã mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, có nhiều đổi mới, sáng tạo thu hút khách du lịch. Đặc biệt Kế hoạch tổ chức Lễ hội mùa đông năm 2019 được gắn với sự kiện tổ chức Lễ công bố thành lập thị xã Sa Pa với nhiều hoạt động đặc sắc. Phát triển một số sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch như: Biên tập và phát hành tập gấp giới thiệu về các điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu trên địa bàn, Tổ chức đón đoàn Famtrip đến tiếp xúc và giới thiệu điểm đến du lịch cộng đồng tại Tả Phìn và biên tập phát hành ấn phẩm quảng bá Khu du lịch Quốc gia Sa Pa. Tổ chức triển khai hiệu quả và đảm bảo tiến độ dự án GREAT (dự án hỗ trợ của Đại sứ quán Australia) về xây dựng mô hình HTX du lịch cộng đồng Tả Phìn nhằm tăng cường hiệu quả quản lý điểm đến, hỗ trợ nâng cao năng lực phụ nữ thông qua hoạt động du lịch...

Lượng khách du lịch đến Sa Pa ước đạt 3.294.000 lượt, vượt 10,98% KH, tăng 22% so với năm 2018. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 9.300 tỷ đồng, vượt 4,8% KH; tăng 68% so với năm 2018. Số ngày lưu trú du lịch trung bình 2,4 ngày/người.

3.2.4. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển và hoạt động xây dựng cơ bản
Các cơ quan tập trung giải quyết những tồn đọng, vướng mắc từ những dự án các năm trước chuyển sang để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư XDCB; đẩy mạnh giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư nguồn vốn chuyển tiếp năm 2018 và hoàn thiện thủ tục triển khai các dự án khởi công mới năm 2019. Triển khai đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Phường, xã sau thành lập thị xã Sa Pa với 15 công trình để đảm bảo đưa vào hoạt động từ ngày 01/01/2020.

3.3. Hoạt động Tài chính - Tín dụng

Triển khai kế hoạch chống thất thu ngân sách năm 2019, tăng cường công tác nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Cơ quan thuế xử lý tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về nghĩa vụ nộp thuế, Số thuế truy thu là: 2.276.648.033 đồng, Phạt vi phạm hành chính là: 2.100.000 đồng, Số tiền phạt thuế: 25.461.258 đồng.

Năm 2019, Sa Pa được UBND tỉnh giao dự toán thu NSNN trên địa bàn 578.650 triệu đồng; giao dự toán phấn đấu thu 801.900 triệu đồng. HĐND huyện đã giao dự toán (điều chỉnh) với tổng thu NSNN trên địa bàn 1.018.150 triệu đồng. Thực hiện đến hết năm 2019 đạt 777,582 tỷ đồng, đạt 134,4% dự toán tỉnh giao đầu năm, bằng 97% dự toán tỉnh giao phấn đấu, bằng 76% dự toán HĐND thị xã Sa Pa giao; tăng 96,3% so với thực hiện năm 2018.

Tổng thu ngân sách địa phương (gồm ngân sách cấp huyện và cấp xã): 991,298 tỷ đồng, đạt 141,3% KH tỉnh giao, 97,8% KH huyện giao điều chỉnh, tăng 27,6% so với năm 2018.

 Tổng chi ngân sách địa phương dự toán: 748,637 tỷ đồng; đạt 106,7% KH tỉnh giao; 73,9% KH huyện giao điều chỉnh, tăng 58% so với năm 2018.

3.4. Tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị, đầu tư phát triển và giải phóng mặt bằng
Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước đã được đẩy mạnh với các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về khoáng sản đối với 01 công ty với số tiền là 30.000.000 đồng.
Tiếp tục triển khai Đề án phân loại chất thải rắn tại nguồn và thực hiện phong trào “chống chất thải nhựa” trên địa bàn huyện; kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp. Đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt 98%. Cùng với phong trào vệ sinh môi trường nông thôn, các ngành, đoàn thể, xã tích cực vận động người dân hiến đất thực hiện bãi chôn lấp rác thải khu vực nông thôn, chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn được thu gom, xử lý đạt 41,2%. Tổ chức kiểm tra về lĩnh vực Bảo vệ môi trường đối với 40 trường hợp kinh doanh dịch vụ; quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường đối với 01 cơ sở và 01 doanh nghiệp với số tiền xử phạt là: 13,25 triệu đồng.
Tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất GPMB các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tập trung giải quyết cá vướng mắc, thực hiện công tác GPMB đối với dự án Chợ Văn hóa - Bến xe, Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, đường tránh Quốc lộ 4D; Khu hành chính mới, Khu du lịch Hàm Rồng... 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC

Theo Nghị Quyết số 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường xã thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Theo đó thị xã Sa Pa có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường và 10 xã. Do có sự chia tách về địa giới hành chính nên các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất 2019 trên địa bàn thị xã có nhiều thay đổi kéo theo việc đánh giá các chỉ tiêu sử dụng đất cũng mang tính chất tương đối. Tổng diện tích tự nhiên của thị xã theo đường địa giới tạm bàn giao của sở Nội vụ là 68.302,23 ha. Đối với địa giới sử dụng để xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Sa Pa cơ bản tuân thủ theo đường địa giới 364 của Hội đồng Bộ trưởng, để đảm bảo tính thống nhất quản lý nhà nước về đất đai giữa các huyện giáp ranh, tránh hiện tượng bị chồng lấn diện tích.

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

Thực hiện Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 9/11/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020. Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cụ thể như sau:
2.1.1. Kết quả thực hiện đất nông nghiệp

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất của thị xã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt, diện tích đất nông nghiệp là
 54.789,62 ha, năm 2019 thực hiện được kết quả cụ thể như sau:
Bảng 1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp năm 2019
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích quy hoạch/kế

hoạch được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích

(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+),

Giảm (-)
	Tỷ lệ

(%)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	
53.880,13 
	
 54.789,62 
	
 909,49 
	
 101,69 

	
	Đất trồng lúa
	LUA
	
 4.055,23 
	
 4.120,48 
	
 65,25 
	
 101,61 

	
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	
 11,22 
	
 11,22 
	
 -   
	
 100,00 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	
 3.601,24 
	
 3.536,45 
	
 (64,79)
	
 98,20 

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	
 1.291,70 
	
 1.651,87 
	
 360,17 
	
 127,88 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	
15.317,97 
	
 19.116,93 
	
 3.798,96 
	
 124,80 

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
18.642,89 
	
 18.839,94 
	
 197,05 
	
 101,06 

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	
10.927,48 
	
 7.478,50 
	
 (3.448,98)
	
 68,44 

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	
 25,19 
	
 25,53 
	
 0,34 
	
 101,37 

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
 18,43 
	
 19,92 
	
 1,49 
	
 108,06 


Qua bảng 1 ta thấy diện tích đất nông nghiệp đạt
 101,69% so với kế hoạch:

- Đất nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt, diện tích đất nông nghiệp của là
 53.880,13 ha. Diện tích năm 2019 thực hiện được là
 54.789,62 ha, đạt
 101,69%, nhiều hơn
 909,49 ha so với diện tích trong kế hoạch được duyệt.
- Đất lúa đạt
 101,61% so với kế hoạch sử dụng đất, diện tích đất lúa vượt kế hoạch
 65,25 ha so với diện tích trong kế hoạch được duyệt.
- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác thực hiện
 98,20%, thấp hơn
 (64,79) ha so với kế hoạch đã được phê duyệt.
- Diện tích cây lâu năm thực hiện
 127,88%, nhiều hơn
 360,17 ha so với kế hoạch đã được phê duyệt.

- Diện tích đất rừng phòng hộ đạt
 124,80%, cao hơn
 3.798,96 ha so với kế hoạch đã được phê duyệt.
- Diện tích đất rừng đặc dụng đạt
 101,06%, nhiều hơn
 197,05 ha so với kế hoạch đã được phê duyệt.

- Diện tích đất rừng sản xuất đạt
 68,44%, thấp hơn
 (3.448,98) ha so với kế hoạch đã được phê duyệt.
- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản đạt
 101,37%, nhiều hơn
 0,34 ha so với kế hoạch đã được phê duyệt.
- Diện tích đất nông nghiệp khác
 108,06%, nhiều hơn
 1,49 ha so với kế hoạch được duyệt.

Nhìn chung việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị xã đều vượt so với kế hoạch đã được phê duyệt.
2.1.2. Kết quả thực hiện đất phi nông nghiệp

Theo phương án kế hoạch được phê duyệt diện tích đất phi nông nghiệp toàn thị xã là
 2.799,02 ha, năm 2019 thực hiện được thể hiện qua bảng 2:

Bảng 2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích quy hoạch/kế

hoạch được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích

(ha)
	Tăng (+),

Giảm (-)
	Tỷ lệ

(%)

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	2.799,02
	2.576,11
	(222,91)
	92,04

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	33,24
	33,54
	0,30
	100,91

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,31
	1,31
	-
	100,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	     -  
	-
	-
	-

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	     -  
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	     -  
	-
	-
	-

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	186,42
	136,35
	(50,07)
	73,14

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	84,96
	70,99
	(13,97)
	83,56

	2.8
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	     -  
	-
	-
	-

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã
	DHT
	1.285,22
	1.183,40
	(101,82)
	92,08

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	62,38
	67,00
	4,62
	107,41

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	0,27
	0,22
	(0,05)
	80,03

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải 
	DRA
	2,75
	4,88
	2,13
	177,59

	2.13
	Đất ở nông thôn
	ONT
	301,23
	266,67
	(34,56)
	88,53

	2.14
	Đất ở đô thị
	ODT
	105,58
	145,26
	39,68
	137,58

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	17,32
	9,09
	(8,23)
	52,49

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	3,75
	2,14
	(1,61)
	57,00

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	     -  
	-
	-
	-

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	1,70
	1,88
	0,18
	110,60

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	47,70
	45,59
	(2,11)
	95,58

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm gốm
	SKX
	11,55
	10,11
	(1,44)
	87,52

	2.21
	Đất sinh hoạt công đồng
	DSH
	3,34
	3,39
	0,05
	101,40

	2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	2,33
	7,62
	5,29
	326,91

	2.23
	Đất cở sở tín ngưỡng
	TIN
	1,40
	1,54
	0,14
	110,10

	2.24
	Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	642,10
	576,21
	(65,89)
	89,74

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	4,47
	8,91
	4,44
	199,41

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	     -  
	-
	-
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	11.458,12
	10.936,50
	(521,62)
	95,45


Qua bảng 2 ta thấy các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện được
 2.576,11 ha, đạt
 92,04% so với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt năm 2019. Nguyên nhân các chỉ tiêu thực hiện không đạt so với kế hoạch được duyệt là do trong năm 2019 có các dự án chưa được thực hiện do thiếu vốn, chậm tiến độ dẫn đến việc chuyển mục đích giữa các nhóm đất chưa đạt được theo chỉ tiêu đề ra.
- Đất chưa sử dụng: Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt, diện tích đất chưa sử dụng là
 11.458,12 ha, thực hiện được
 10.936,50 ha, đạt
 95,45 %, thấp hơn so với kế hoạch đề ra
 (521,62) ha.

2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Trong năm 2019, thị xã Sa Pa thực hiện được 40/161 công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (đã gộp 18 công trình chuyển mục đích đất ở xuống còn 2 công trình), đạt tỷ lệ 24,84%. Tỷ lệ thực hiện còn thấp; 91 công trình dự án chưa thực hiện, đề nghị chuyển tiếp sang năm kế hoạch sử dụng đất 2020; 30 công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 chưa thực hiện, đề nghị hủy bỏ.
(Chi tiết được thể hiện tại phụ biểu 01, 02, 03 kèm theo)
2.2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất 

Tổng diện tích đất phải thu hồi trong năm kế hoạch sử dụng đất 2019 được duyệt là 198,72 ha. Kết quả thực hiện 166,51 ha, thấp hơn chỉ tiêu được duyệt 32,21 ha, đạt 83,79% so với kế hoạch. 
Một số công trình do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến tiến độ thực hiện chậm vì vậy tiếp tục được chuyển tiếp sang năm 2019. 

2.2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong năm kế hoạch sử dụng đất 2019 được duyệt là 224,54 ha. Kết quả thực hiện 166,51 ha, đạt 74,16% kế hoạch được duyệt. Toàn bộ diện tích được chuyển mục đích là đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp.

2.2.3. Kết quả thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch sử dụng đất 2018 được duyệt là 28,33 ha, kết quả thực hiện 3,2 ha, đạt 13,23% kế hoạch được duyệt.
2.3. Đánh giá nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019, biện pháp khắc phục trong năm kế hoạch 2020

* Nguyên nhân tồn tại

Nguyên nhân các chỉ tiêu loại đất thực hiện còn thấp và 121 công trình dự án không thực hiện được trong năm kế hoạch sử dụng đất 2019 là do các nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Nguyên nhân chủ quan:

- Kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành khác chưa thực sự thống nhất, tình trạng tự phát, cục bộ thực hiện quy hoạch, kế hoạch của các ngành, các cấp vẫn còn diễn ra. Phần lớn các ngành còn lúng túng trong việc gắn kết giữa kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển các ngành, quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn.
- Năng lực tài chính của chủ đầu tư còn hạn chế, chưa chủ động được nguồn vốn. Một số công trình đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa được bố trí nguồn vốn để thực hiện hoặc đã được bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhưng không đủ để thực hiện tất cả các hạng mục công trình dẫn đến dự án bị chậm tiến độ.

- Năng lực quản lý của nhà đầu tư còn hạn chế: Không hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường theo quy định của pháp luật dẫn đến chậm hoặc phải hủy bỏ dự án; không dự tính được các hạng mục và chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Sự phối hợp giữa chủ đầu tư và các bên liên quan chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình.

- Việc lập kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành khác chưa thực sự thống nhất, tình trạng phát sinh các công trình dự án không theo kế hoạch sử dụng đất vẫn xảy ra. Việc gắn kết giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển các ngành, quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn còn lúng túng, chưa có sự phù hợp thống nhất.

Nguyên nhân khách quan:

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc. Tiến độ giải phóng mặt bằng không theo đúng kế hoạch giao đất cho dự án.

- Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện kế hoạch sử dụng đất, trong đó có hai khâu yếu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và sự bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Điều kiện thời tiết cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, dẫn đến dự án thực hiện bị chậm tiến độ.

- Việc tổ chức thực hiện pháp luật đất đai ở một số nơi vẫn chưa nghiêm dẫn đến các trường hợp vi phạm vẫn còn diễn ra như lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất lãng phí.

* Giải pháp khắc phục trong năm kế hoạch 2020

- Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đăng ký những công trình dự án đã có chủ trương, đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất 2020 của thị xã Sa Pa đầy đủ và đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng; hạn chế tình trạng phát sinh những công trình mới nhưng không nằm trong kế hoạch đã được phê duyệt. Bám sát theo kế hoạch đầu tư công đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Không đưa vào trong năm kế hoạch sử dụng đất 2020 những công trình chưa có chủ trương, chưa được ghi vốn đúng theo quy định. Bởi vì vốn là điều kiện quan trọng nhất để thực hiện dự án, cần phải xác định rõ nguồn vốn, số vốn cần để thực hiện từng công trình dự án trong năm kế hoạch.

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư trên địa bàn cần đánh giá kỹ hồ sơ năng lực, đặc biệt là năng lực tài chính để thực hiện các công trình dự án. Tránh tình trạng các dự án đã xác định đầu tư nhưng không thực hiện được do thiếu vốn. Không chấp thuận các nhà đầu tư có năng lực tài chính yếu, hoặc đã đăng ký dự án nhưng nhiều lần chậm trễ, không thực hiện.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các công trình dự án đã đăng ký đầu tư được thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện dự án.

- Các cơ quan, ban ngành ở các cấp kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo lợi ích của người dân cũng như nhà đầu tư khi thực hiện dự án.

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho thị xã trong năm 2020 
Bảng 03: Các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020
	Thứ tự
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích
	Cơ cấu (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	
	68.137,28
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	59.334,60
	87,08

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	3.920,72
	5,75

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa n​ước
	LUC
	11,22
	0,02

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	2.075,53
	3,05

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.241,63
	1,82

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	9.693,00
	14,23

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	21.420,00
	31,44

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	20.951,00
	30,75

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	19,37
	0,03

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	-
	- 

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	13,35
	0,02

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.224,74
	6,20

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	82,20
	0,12

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,02
	0,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-
	-

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-
	-

	2.5
	Đất khu chế xuât
	SKT
	-
	-

	2.6
	Đất thư​ơng mại, dịch vụ
	TMD
	418,69
	0,61

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh PNN
	SKC
	148,96
	0,22

	2.8
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-
	-

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	1.471,95
	2,16

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	2,28
	0,00

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	161,00
	0,24

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	8,82
	0,01

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	369,29
	0,54

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	127,27
	0,19

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	18,95
	0,03

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp
	DTS
	4,27
	0,01

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-
	-

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	1,70
	0,00

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
	NTD
	80,34
	0,12

	2.20
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
	DSK
	1,58
	0,00

	2.21
	Đất sản xuất vật liệu XD, làm đồ gốm
	SKX
	13,36
	0,02

	2.22
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	4,24
	0,01

	2.23
	Đất khu vui chơ, giải trí công cộng
	DKV
	159,85
	0,23

	2.24
	Đất cơ sở tín ng​ưỡng
	TIN
	1,61
	0,00

	2.25
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
	SON
	591,20
	0,87

	2.26
	Đất mặt nư​ớc chuyên dùng
	MNC
	10,81
	0,02

	2.27
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	543,45
	0,80

	3
	Đất ch​ưa sử dụng
	CSD
	4.577,94
	6,72


3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

Căn cứ vào tiềm năng đất đai, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị xã, các quy hoạch tổng thể và chi tiết các xã, phường trên địa bàn. Dự báo về nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn thị xã như sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp đến năm 2020 là
 53.558,35 ha, giảm
 (1.231,27) ha so với năm 2019.
- Diện tích đất phi nông nghiệp đến năm 2020 là
 3.808,76 ha, tăng
 1.232,66 ha so với năm 2019.
- Diện tích đất chưa sử dụng đến năm 2020 là
 10.935,11 ha, giảm
 (1,39) ha so với năm 2019.
3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân


Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2020, nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất đã phù hợp với điều chỉnh QHSDĐ được duyệt, cụ thể được thể hiện như sau:
	STT
	Tên dự án
	Loại đất Quy Hoạch
	Diện tích (ha)
	Địa chỉ đến cấp xã
	Sự phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

	1
	Chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang đất cây lâu năm
	CLN
	13,15 
	Phường Hàm Rồng
	Phù hợp với điều chỉnh quy hoạch

	2
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,43 
	Xã Mường Hoa
	Phù hợp với điều chỉnh quy hoạch

	
	
	
	4,12 
	Xã Tả Van
	

	
	
	
	0,20 
	Xã Hoàng Liên
	

	
	
	
	0,42 
	Xã Tả Phìn
	

	
	
	
	0,41 
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	

	3
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị
	ODT
	42,80 
	Phường Hàm Rồng
	Phù hợp với điều chỉnh quy hoạch

	
	
	
	4,13 
	Phường Cầu Mây
	

	
	
	
	4,96 
	Phường Phan Si Păng
	

	
	
	
	7,06 
	Phường Ô Quý Hồ
	

	
	
	
	8,14 
	Phường Sa Pả
	

	
	
	
	0,93 
	Phường Sa Pa
	

	4
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,13 
	Xã Bản Hồ
	Phù hợp với điều chỉnh quy hoạch

	
	
	
	0,11 
	Xã Thanh Bình
	

	
	
	
	0,12 
	Xã Mường Hoa
	

	
	
	
	0,14 
	Xã Hoàng Liên
	

	
	
	
	0,16 
	Xã Liên Minh
	

	
	
	
	0,13 
	Xã Liên Minh
	

	
	
	
	0,40 
	Xã Hoàng Liên
	

	
	
	
	0,12 
	Xã Mường Hoa
	

	
	
	
	0,09 
	Xã Mường Bo
	

	
	
	
	0,11 
	Xã Tả Van
	

	
	
	
	0,09 
	Xã Thanh Bình
	

	
	
	
	0,16 
	Xã Mường Bo
	

	
	
	
	0,10 
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	

	
	
	
	0,10 
	Xã Tả Phìn
	

	
	
	
	0,10 
	Xã Trung Chải
	

	
	
	
	0,10 
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	

	5
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị
	ODT
	1,80 
	Phường Sa Pa
	Phù hợp với điều chỉnh quy hoạch

	
	
	
	0,80 
	Phường Sa Pả
	



3.2.2.1. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp

a, Đất trồng lúa

Diện tích đất trồng lúa năm 2020 là
 4.007,50 ha, thực giảm
 (112,98) ha, trong đó:
- Diện tích giảm
 114,98 ha do chuyển sang các loại đất:
+ Đất phát triển hạ tầng
 85,44 ha;
+ Đất ở tại nông thôn:
 1,00 ha;

+ Đất ở tại đô thị:
 24,21 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan:
 0,08 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:
 4,25 ha.

- Diện tích tăng
 2,00 ha do thực hiện dự án Công viên Văn hóa Sa Pa có hạng mục quy hoạch đất trồng lúa được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác tại xã Hoàng Liên và phường Cầu Mây.
Diện tích đất trồng cây lâu năm phân bổ đến các cấp trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2019 thể hiện chi tiết tại bảng 4:

Bảng 4: Diện tích đất trồng lúa được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020

	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	
 100,98 
	9
	Xã Liên Minh
	
 401,39 

	2
	Phường Hàm Rồng
	
 144,41 
	10
	Xã Mường Bo
	
 452,77 

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	
 46,68 
	11
	Xã Thanh Bình
	
 453,96 

	4
	Phường Phan Si Păng
	
 14,30 
	12
	Xã Mường Hoa
	
 306,94 

	5
	Phường Sa Pa
	
 -   
	13
	Xã Tả Phìn
	
 266,96 

	6
	Phường Sa Pả
	
 117,91 
	14
	Xã Bản Hồ
	
 175,78 

	7
	Xã Hoàng Liên
	
 390,74 
	15
	Xã Tả Van
	
 149,29 

	8
	Xã Trung Chải
	
 387,24 
	16
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	
 598,13 

	Tổng
	   
 4.007,50 


b, Đất trồng cây hàng năm khác

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác trên địa bàn thị xã trong năm kế hoạch 2020 là
 3.161,15 ha, thực giảm
 (375,30) ha so với năm hiện trạng do chuyển sang các loại đất sau: Đất trồng lúa
 2,00 ha; đất nông nghiệp khác
 2,60 ha; đất quốc phòng
 0,14 ha; đất thương mại dịch vụ
 22,19 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
 275,33 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải
 1,65 ha; đất ở tại nông thôn
 8,30 ha; đất ở tại đô thị
 61,33 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan
 0,57 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng
 1,20 ha.
Diện tích đất trồng cây hàng năm khác phân bổ đến các cấp trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2019 thể hiện chi tiết tại bảng 5:

Bảng 5: Diện tích đất trồng cây hàng năm khác được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020

	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	
 62,60 
	9
	Xã Liên Minh
	
 219,99 

	2
	Phường Hàm Rồng
	
 7,96 
	10
	Xã Mường Bo
	
 568,38 

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	
 75,19 
	11
	Xã Thanh Bình
	
 108,97 

	4
	Phường Phan Si Păng
	
 76,40 
	12
	Xã Mường Hoa
	
 355,29 

	5
	Phường Sa Pa
	
 0,06 
	13
	Xã Tả Phìn
	
 139,16 

	6
	Phường Sa Pả
	
 182,51 
	14
	Xã Bản Hồ
	
 213,57 

	7
	Xã Hoàng Liên
	
 56,39 
	15
	Xã Tả Van
	
 49,53 

	8
	Xã Trung Chải
	
 399,84 
	16
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	
 645,33 

	Tổng
	
 3.161,15 


c, Đất trồng cây lâu năm

Đến năm 2020 diện tích đất cây lâu năm của thị xã là
 1.427,89 ha, giảm
 (223,98) ha so với năm hiện trạng trong đó:

- Diện tích giảm
 237,13 ha do chuyển sang các loại đất:
 5,89 ha đất nông nghiệp khác;
 59,80 ha đất thương mại dịch vụ;
 0,80 ha đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp;
 97,65 ha đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;
 0,34 ha đất ở tại nông thôn;
 55,58 ha đất ở tại đô thị;
 0,30 ha đất xây dựng trụ sở cơ quan;
 2,00 đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp;
 0,38 ha đất nghĩa trang nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT;
 2,29 ha đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;
 12,10 ha đất khu vui chơi giải trí công cộng; 
- Diện tích tăng
 13,15 ha lấy từ đất rừng sản xuất do thực hiện dự án chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm.
Diện tích đất trồng cây lâu năm phân bổ đến các cấp trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2019 thể hiện chi tiết tại bảng 6:

Bảng 6: Diện tích đất trồng cây lâu năm được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	
 23,80 
	9
	Xã Liên Minh
	
 102,21 

	2
	Phường Hàm Rồng
	
 51,82 
	10
	Xã Mường Bo
	
 217,79 

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	
 81,54 
	11
	Xã Thanh Bình
	
 62,32 

	4
	Phường Phan Si Păng
	
 37,63 
	12
	Xã Mường Hoa
	
 83,67 

	5
	Phường Sa Pa
	
 41,79 
	13
	Xã Tả Phìn
	
 95,48 

	6
	Phường Sa Pả
	
 54,54 
	14
	Xã Bản Hồ
	
 10,90 

	7
	Xã Hoàng Liên
	
 90,88 
	15
	Xã Tả Van
	
 11,03 

	8
	Xã Trung Chải
	
 93,03 
	16
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	
 369,46 

	Tổng
	
 1.427,89 


d, Đất rừng phòng hộ

Diện tích đất rừng phòng hộ thị xã Sa Pa đến năm 2020 là
 19.067,31 ha, giảm
 (49,62) ha so với năm 2019. Diện tích giảm do chuyển sang các loại đất: Đất thương mại dịch vụ
 16,05 ha; đất phát triển hạ tầng
 26,48 ha; đất ở tại nông thôn
 4,97 ha; đất ở tại đô thị
 0,50 ha; đất nghĩa trang nghĩa địa
 1,62 ha. Được phân bổ đến cấp xã thể hiện chi tiết qua bảng 7:
Bảng 7: Diện tích đất rừng phòng hộ được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020:
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	
 8,11 
	9
	Xã Liên Minh
	
 7.227,36 

	2
	Phường Hàm Rồng
	
 113,64 
	10
	Xã Mường Bo
	
 1.542,40 

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	
 477,55 
	11
	Xã Thanh Bình
	
 1.562,81 

	4
	Phường Phan Si Păng
	
 33,82 
	12
	Xã Mường Hoa
	
 379,04 

	5
	Phường Sa Pa
	
 91,13 
	13
	Xã Tả Phìn
	
 1.100,34 

	6
	Phường Sa Pả
	
 195,61 
	14
	Xã Bản Hồ
	
 -   

	7
	Xã Hoàng Liên
	
 -   
	15
	Xã Tả Van
	
 -   

	8
	Xã Trung Chải
	
 2.450,97 
	16
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	
 3.884,54 

	Tổng
	
 19.067,31 


đ, Đất rừng đặc dụng
 Diện tích đất rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn thị xã là
 18.818,43 ha, giảm
 (21,51) ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng
 16,21 ha và đất ở tại đô thị
 5,30 ha. Diện tích đất rừng đặc dụng của thị xã năm 2020 được phân bố đến cấp xã thể hiện chi tiết qua bảng 8:

Bảng 8: Diện tích đất rừng đặc dụng được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020:
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	
 16,76 
	4
	Xã Hoàng Liên
	
 4.871,45 

	2
	Phường Phan Si Păng
	
 82,72 
	5
	Xã Bản Hồ
	
 8.719,13 

	3
	Phường Sa Pa
	
 80,05 
	6
	Xã Tả Van
	
 5.048,32 

	Tổng
	
 18.818,43 


e, Đất rừng sản xuất
Đến năm 2020 diện tích đất rừng sản xuất của thị xã là
 7.022,13 ha, giảm
 (456,37) ha so với năm hiện trạng do chuyển sang: đất trồng cây lâu năm
 13,15 ha; đất quốc phòng
 0,86 ha; đất an ninh
 3,57 ha; đất thương mại dịch vụ
 68,86 ha; đất phát triển hạ tầng
 74,33 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải
 1,65 ha; đất ở tại nông thôn
 0,61 ha; đất ở tại đô thị
 210,90 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
 59,50 ha; đất cơ sở tôn giáo
 0,27 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
 6,34 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng
 16,33 ha. Được phân bổ đến các cấp trên địa bàn thị xã và thể hiện chi tiết qua bảng 9:
Bảng 9: Diện tích đất rừng sản xuất được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020:

	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	
 104,68 
	9
	Xã Liên Minh
	
 748,33 

	2
	Phường Hàm Rồng
	
 216,79 
	10
	Xã Mường Bo
	
 953,10 

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	
 440,13 
	11
	Xã Thanh Bình
	
 633,16 

	4
	Phường Phan Si Păng
	
 205,00 
	12
	Xã Mường Hoa
	
 500,94 

	5
	Phường Sa Pa
	
 62,66 
	13
	Xã Tả Phìn
	
 182,81 

	6
	Phường Sa Pả
	
 73,27 
	14
	Xã Bản Hồ
	
 206,02 

	7
	Xã Hoàng Liên
	
 632,77 
	15
	Xã Tả Van
	
 599,98 

	8
	Xã Trung Chải
	
 598,28 
	16
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	
 864,20 

	Tổng
	
 7.022,13 


f, Đất nuôi trồng thủy sản

Đến năm 2020 diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản của thị xã là
 25,53 ha, không đổi so với năm hiện trạng. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản của thị xã năm 2020 được phân bố đến các cấp thể hiện qua bảng 10:

Bảng 10: Diện tích đất nuôi trồng thủy sản được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	
 0,29 
	9
	Xã Liên Minh
	
 3,03 

	2
	Phường Hàm Rồng
	
 0,36 
	10
	Xã Mường Bo
	
 2,99 

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	
 1,07 
	11
	Xã Thanh Bình
	
 0,98 

	4
	Phường Phan Si Păng
	
 2,72 
	12
	Xã Mường Hoa
	
 0,26 

	5
	Phường Sa Pa
	
 0,35 
	13
	Xã Tả Phìn
	
 0,68 

	6
	Phường Sa Pả
	
 1,79 
	14
	Xã Bản Hồ
	
 0,56 

	7
	Xã Hoàng Liên
	
 1,11 
	15
	Xã Tả Van
	
 1,96 

	8
	Xã Trung Chải
	
 2,51 
	16
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	
 4,86 

	Tổng
	
 25,53 


g, Đất nông nghiệp khác
Đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp khác của thị xã là
 28,41 ha, tăng
 8,49 ha so với năm hiện trạng. Diện tích đất nông nghiệp khác tăng do lấy từ các loại đất: đất trồng cây hàng năm khác
 2,60 ha và đất trồng cây lâu năm
 5,89 ha. Diện tích được phân bổ đến các cấp như sau:
Bảng 11: Diện tích đất nông nghiệp khác được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Hàm Rồng
	
 11,74 
	4
	Phường Sa Pa
	
 3,69 

	2
	Phường Ô Quý Hồ
	
 1,23 
	5
	Phường Sa Pả
	
 5,86 

	3
	Phường Phan Si Păng
	
 3,74 
	6
	Xã Tả Phìn
	
 2,15 

	Tổng
	
 28,41 


3.2.2.2. Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp

Đất quốc phòng

Đến năm 2020 diện tích đất quốc phòng của thị xã là
 34,54 ha tăng
 1,00 ha so với năm hiện trạng do lấy từ: Đất trồng cây hàng năm khác
 0,14 ha; đất rừng sản xuất
 0,86 ha để thực hiện hạng mục đất quốc phòng trong dự án Khu dự phòng Tây Bắc. Diện tích đất quốc phòng của thị xã năm 2020 được phân bố đến cấp xã như sau:

- Phường Phan Si Păng:
 2,06 ha;
- Phường Sa Pa:
 0,93 ha;
- Xã Mường Hoa:
 31,55 ha.
Đất an ninh

Diện tích đất an ninh năm 2020 trên địa bàn thị xã là
 4,88 ha, tăng
 3,57 ha so với năm hiện trạng năm 2019 do lấy từ các loại đất sau:
 3,57 ha đất rừng sản xuất. Phân bổ cho các phường, xã trong năm 2020 như sau:

	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Phan Si Păng
	
 3,88 
	3
	Xã Bản Hồ
	
 0,26 

	2
	Phường Sa Pa
	
 0,75 
	
	
	

	Tổng
	
 4,88 


Đất thương mại, dịch vụ

Diện tích đất thương mại, dịch vụ năm 2020 trên địa bàn huyện là
 303,75 ha, kế hoạch đến năm 2020 diện tích đất thương mại, dịch vụ của thị xã tăng
 167,40 ha do các loại đất sau chuyển sang: Đất trồng cây hàng năm khác
 22,19 ha; đất trồng cây lâu năm
 59,80 ha; đất rừng phòng hộ
 16,05 ha; đất rừng sản xuất
 68,86 ha; đất phát triển hạ tầng
 0,01 ha; đất ở tại nông thôn
 0,48 ha; Diện tích đất thương mại, dịch vụ của thị xã năm 2020 được phân bố đến các cấp được thể hiện qua bảng 12:

Bảng 12: Diện tích đất thương mại, dịch vụ được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	
 28,70 
	4
	Phường Sa Pa
	
 83,66 

	2
	Phường Hàm Rồng
	
 2,44 
	5
	Xã Hoàng Liên
	
 44,87 

	3
	Phường Phan Si Păng
	
 136,37 
	6
	Xã Thanh Bình
	
 7,70 

	Tổng
	
 303,75 


Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện
 71,79 ha, tăng
 0,80 ha so với năm hiện trạng do đất trồng cây lâu năm chuyển sang. Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được phân bổ cho các phường, xã trên địa bàn thị xã năm 2020 thể hiện qua bảng 13:

Bảng 13: Diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	6,68
	7
	Xã Hoàng Liên
	1,39

	2
	Phường Hàm Rồng
	4,93
	8
	Xã Trung Chải
	 0,48

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	19,61
	9
	Xã Mường Bo
	0,07

	4
	Phường Phan Si Păng
	1,71
	10
	Xã Tả Phìn
	0,18

	5
	Phường Sa Pa
	32,18
	11
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	4,45

	6
	Phường Sa Pả
	0,10
	
	
	

	Tổng
	71,79


Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Diện tích đất hạ tầng trong năm kế hoạch 2020 là
 1.788,47 ha, thực tăng
 605,08 ha so với năm hiện trạng, trong đó:

- Diện tích tăng
 605,09 ha được lấy từ các loại đất:
 85,44 ha đất trồng lúa; 
 275,33 ha đất trồng cây hàng năm khác;
 97,65 ha đất trồng cây lâu năm;
 26,48 ha đất rừng phòng hộ;
 16,21 ha đất rừng đặc dụng;
 74,33 ha đất rừng sản xuất;
 9,06 ha đất ở tại nông thôn;
 14,76 ha đất sông, ngòi, kênh, rạch suối;
 4,44 ha đất có mặt nước chuyên dùng; đất chưa sử dụng
 1,39 ha.
- Diện tích giảm
 0,01 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ.

 Được phân bổ đến các xã phường trên địa bàn thị xã thể hiện qua bảng 14:
Bảng 14: Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp  huyện, cấp xã được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020:
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	
 133,61 
	9
	Xã Liên Minh
	
 146,21 

	2
	Phường Hàm Rồng
	
 131,54 
	10
	Xã Mường Bo
	
 138,63 

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	
 38,88 
	11
	Xã Thanh Bình
	
 94,55 

	4
	Phường Phan Si Păng
	
 93,62 
	12
	Xã Mường Hoa
	
 84,02 

	5
	Phường Sa Pa
	
 60,95 
	13
	Xã Tả Phìn
	
 56,87 

	6
	Phường Sa Pả
	
 33,34 
	14
	Xã Bản Hồ
	
 208,53 

	7
	Xã Hoàng Liên
	
 83,32 
	15
	Xã Tả Van
	
 173,18 

	8
	Xã Trung Chải
	
 167,08 
	16
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	
 144,14 

	Tổng
	
 1.788,47 


Đất danh lam thắng cảnh
Kế hoạch đến năm 2020 diện tích đất danh lam thắng cảnh của thị xã là
 67,00 ha, không có biến động gì so với năm hiện trạng. Được phân bổ tại: Phường Sa Pa.
Đất có di tích lịch sử - văn hoá

Kế hoạch đến năm 2020 diện tích đất có di tích lịch sử văn hoá của thị xã là
 0,22 ha, không đổi so với năm hiện trạng, được phân bổ tại xã Mường Hoa.

Đất bãi thải, xử lý chất thải:
Đến năm 2020 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là
 8,18 ha diện tích tăng
 3,30 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác
 1,65 ha; đất rừng sản xuất
 1,65 ha. Được phân bổ đến các cấp như sau:

- Phường Cầu Mây:
 1,65 ha;

- Phường Hàm Rồng:
 1,71 ha;
- Xã Hoàng Liên:
 1,65 ha;
- Xã Tả Phìn:
 0,08 ha;

- Xã Ngũ Chỉ Sơn:
 3,09 ha.

Đất ở tại nông thôn

Đến năm 2020 diện tích đất ở tại nông thôn của thị xã
 272,83 ha, thực tăng
 6,15 ha so với năm hiện trạng. Trong đó: Diện tích tăng
 15,22 ha do lấy từ các loại đất: Đất trồng lúa
 1,00 ha; đất trồng cây hàng năm khác
 8,30 ha; đất trồng cây lâu năm
 0,34 ha; đất rừng phòng hộ
 4,97 ha; đất rừng sản xuất
 0,61 ha. Diện tích giảm
 9,06 ha do chuyển sang đất hạ tầng. Diện tích đất ở nông thôn được hiện chi tiết qua bảng 17:

Bảng 17: Diện tích đất ở tại nông thôn được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020

	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Xã Hoàng Liên
	
 27,48 
	6
	Xã Thanh Bình
	
 27,42 

	2
	Xã Trung Chải
	
 32,09 
	7
	Xã Mường Hoa
	
 35,88 

	3
	Xã Liên Minh
	
 23,24 
	8
	Xã Tả Phìn
	
 19,58 

	4
	Xã Mường Bo
	
 35,23 
	9
	Xã Bản Hồ
	
 10,58 

	5
	Xã Tả Van
	
 20,91 
	10
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	
 40,41 

	Tổng
	
 272,83 


Đất ở tại đô thị

Năm 2020, diện tích đất ở đô thị của thị xã Sa Pa là
 502,59 ha, thực tăng
 357,33 ha. Trong đó diện tích tăng
 357,81 ha được lấy từ các loại đất: Đất trồng lúa
 24,21 ha; đất trồng cây hàng năm khác
 61,33 ha; đất trồng cây lâu năm
 55,58 ha; đất rừng phòng hộ
 0,50 ha; đất rừng đặc dụng
 5,30 ha; đất rừng sản xuất
 210,90 ha. Diện tích giảm
 0,48 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ. Diện tích đất ở tại đô thị phân bổ tại các phường trong năm 2020 như sau:

- Phường Cầu Mây:
 17,33 ha;

- Phường Hàm Rồng:
 118,40 ha;

- Phường Ô Quý Hồ:
 41,61 ha;

- Phường Phan Si Păng:
 243,40 ha;
- Phường Sa Pa:
 59,31 ha; 

- Phường Sa Pả:
 22,55 ha.
Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2020 trên địa bàn huyện là 
 69,54 ha, tăng
 60,45 ha do lấy từ các loại đất sau: Đất trồng lúa
 0,08 ha; đất trồng cây hàng năm khác
 0,57 ha; đất trồng cây lâu năm
 0,30 ha; đất rừng sản xuất
 59,50 ha. Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan được phân bổ đến các cấp như sau:

Bảng 18: Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020:
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	
 0,22 
	9
	Xã Liên Minh
	
 0,63 

	2
	Phường Hàm Rồng
	
 0,25 
	10
	Xã Mường Bo
	
 0,56 

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	
 0,08 
	11
	Xã Thanh Bình
	
 1,05 

	4
	Phường Phan Si Păng
	
 59,70 
	12
	Xã Mường Hoa
	
 0,46 

	5
	Phường Sa Pa
	
 2,76 
	13
	Xã Tả Phìn
	
 0,50 

	6
	Phường Sa Pả
	
 -   
	14
	Xã Bản Hồ
	
 0,15 

	7
	Xã Hoàng Liên
	
 0,10 
	15
	Xã Tả Van
	
 0,16 

	8
	Xã Trung Chải
	
 1,05 
	16
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	
 1,88 

	Tổng
	
 69,54 


Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2020 trên địa bàn thị xã là 4,14 ha tăng 2,00 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm. Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp được phân bổ đến các cấp được thể hiện theo bảng 19:

Bảng 19: Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020:
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	0,22
	2
	Phường Phan Si Păng
	3,79

	3
	Phường Sa Pa
	0,11
	4
	Xã Bản Hồ
	0,02

	Tổng
	4,14


Đất cơ sở tôn giáo

Diện tích đất cơ sở tôn giáo trong năm kế hoạch 2020 trên địa bàn thị xã là
 2,15 ha, tăng
 0,27 ha so với năm hiện trạng. Diện tích tăng lên được lấy từ đất rừng sản xuất. Được phân bổ như sau:

 
- Phường Sa Pa
 1,31 ha;


   
- Xã Hoàng Liên
 0,30 ha;

- Xã Mường Hoa
 0,36 ha;


- Xã Tả Phìn
 0,19 ha.


Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng:

Năm 2020 diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là
 47,59 ha, tăng
 2,00 ha so với năm hiện trạng. Diện tích tăng lên được lấy từ các loại đất: Đất trồng cây lâu năm
 0,38 ha; đất rừng phòng hộ
 1,62 ha. 

Bảng 15: Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020:

	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	0,12
	9
	Xã Liên Minh
	2,24

	2
	Phường Hàm Rồng
	2,09
	10
	Xã Mường Bo
	7,18

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	2,53
	11
	Xã Thanh Bình
	5,31

	4
	Phường Phan Si Păng
	0,43
	12
	Xã Mường Hoa
	2,96

	5
	Phường Sa Pa
	4,98
	13
	Xã Tả Phìn
	-

	6
	Phường Sa Pả
	0,31
	14
	Xã Bản Hồ
	1,64

	7
	Xã Hoàng Liên
	4,35
	15
	Xã Tả Van
	5,63

	8
	Xã Trung Chải
	3,85
	16
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	3,97

	Tổng
	47,59


Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Kế hoạch đến năm 2020 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm của thị xã là
 22,99 ha, tăng 12,88 ha so với năm hiện trạng, diện tích tăng lên do lấy từ các loại đất: Đất trồng lúa 4,25 ha; đất trồng cây lâu năm 2,29 ha; đất rừng sản xuất 6,34 ha. Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm được phân bổ cho các xã, phường như sau:


- Phường Ô Quý Hồ 3,79 ha.         
- Xã Mường Bo 2,28 ha.

- Phường Phan Si Păng 2,24 ha.           - Xã Mường Hoa 1,52 ha.


- Xã Trung Chải 12,88 ha.             
- Xã Tả Van 0,27 ha.

Đất sinh hoạt cộng đồng
Kế hoạch đến năm 2020 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của thị xã là 3,39 ha, không đổi so với năm hiện trạng, được phân bổ đến các cấp thể hiện chi tiết qua bảng 16:
Bảng 16: Diện tích đất đất sinh hoạt cộng đồng được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020:

	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	-
	9
	Xã Liên Minh
	0,97

	2
	Phường Hàm Rồng
	0,04
	10
	Xã Mường Bo
	0,27

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	0,08
	11
	Xã Thanh Bình
	0,18

	4
	Phường Phan Si Păng
	-
	12
	Xã Mường Hoa
	0,21

	5
	Phường Sa Pa
	0,18
	13
	Xã Tả Phìn
	0,21

	6
	Phường Sa Pả
	0,01
	14
	Xã Bản Hồ
	0,26

	7
	Xã Hoàng Liên
	0,10
	15
	Xã Tả Van
	0,64

	8
	Xã Trung Chải
	0,07
	16
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	0,16

	Tổng
	3,39


Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Kế hoạch đến năm 2020 diện tích đất khu vui chơi, giải trí của thị xã là
 37,25 ha, tăng
 29,63 ha so với năm hiện trạng do lấy từ các loại đất: Đất trồng cây hàng năm khác:
 1,20 ha; đất trồng cây lâu năm
 12,10 ha và đất rừng sản xuất
 16,33 ha. Phân bổ đến các cấp như sau:
- Phường Cầu Mây:
 3,24 ha;
- Phường Phan Si Păng:
 0,30 ha;
- Phường Sa Pa:
 21,62 ha;

- Xã Hoàng Liên:
 6,80 ha;

- Xã Mường Hoa:
 5,29 ha.

Đất cơ sở tín ngưỡng

Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng trong năm kế hoạch 2020 trên địa bàn huyện 1,54 ha, không đổi so với năm hiện trạng, được phân bổ ở các phường, xã như sau:
- Phường Cầu Mây 0,13 ha;
- Phường Phan Si Păng 1,16 ha;
- Phường Sa Pa 0,19 ha;
- Xã Tả Van 0,06 ha.
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Diện tích trong năm kế hoạch 2020 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối của thị xã Sa Pa là
 561,45 ha, giảm
 (14,76) ha do chuyển sang đất hạ tầng. Được phân bổ đến các cấp như sau:

Bảng 20, Diện tích đất sông ngòi, kênh, rạch, suối phân bổ đến các cấp năm 2020:

	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	8,86
	9
	Xã Liên Minh
	53,76

	2
	Phường Hàm Rồng
	8,96
	10
	Xã Mường Bo
	66,08

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	5,62
	11
	Xã Thanh Bình
	74,47

	4
	Phường Phan Si Păng
	8,61
	12
	Xã Mường Hoa
	23,57

	5
	Phường Sa Pa
	-
	13
	Xã Tả Phìn
	19,61

	6
	Phường Sa Pả
	12,31
	14
	Xã Bản Hồ
	55,23

	7
	Xã Hoàng Liên
	29,66
	15
	Xã Tả Van
	32,54

	8
	Xã Trung Chải
	68,87
	16
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	93,31

	Tổng
	561,45


Đất có mặt nước chuyên dùng

Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng đến năm kế hoạch 2020 trên địa bàn huyện 4,47 ha giảm 4,44 ha so với năm hiện trạng do chuyển sang đất hạ tầng. Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng được phân bổ tại Phường Sa Pa.
3.2.2.3. Kế hoạch sử dụng đất chưa sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng trong năm kế hoạch của thị xã là
 10.935,11 ha, Giảm
 (1,39) ha do chuyển sang các loại đất hạ tầng. Được phân bổ như sau:
Bảng 21: Diện tích đất chưa sử dụng được phân bổ đến cấp xã, phường thị xã Sa Pa năm 2020:

	TT
	Xã, Phường
	Diện tích (ha)
	TT
	Xã, Phường
	Diện tích (ha)

	1
	Phường Cầu Mây
	
 133,46 
	9
	Xã Liên Minh
	
 962,73 

	2
	Phường Hàm Rồng
	
 52,43 
	10
	Xã Mường Bo
	
 951,33 

	3
	Phường Ô Quý Hồ
	
 283,44 
	11
	Xã Thanh Bình
	
 2.194,94 

	4
	Phường Phan Si Păng
	
 44,66 
	12
	Xã Mường Hoa
	
 170,97 

	5
	Phường Sa Pa
	
 5,74 
	13
	Xã Tả Phìn
	
 678,86 

	6
	Phường Sa Pả
	
 35,01 
	14
	Xã Bản Hồ
	
 1.798,52 

	7
	Xã Hoàng Liên
	
 600,46 
	15
	Xã Tả Van
	
 726,98 

	8
	Xã Trung Chải
	
 721,67 
	16
	Xã Ngũ Chỉ Sơn
	
 1.573,90 

	Tổng
	
 10.935,11 


3.3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020, các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng như sau:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp với tổng diện tích
 1.231,27 ha. Trong đó:


+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp
 114,98 ha.


+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp:
 370,70 ha.


+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp:
 231,24 ha.


+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp:
 49,62 ha.


+ Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất phi nông nghiệp:
 21,51 ha.


+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp:
 443,22 ha.

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
 23,64 ha.

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác
 13,15 ha.

(Chi tiết tại Biểu 07/CH. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai)

3.4. Diện tích đất cần thu hồi


Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích các loại đất cần thu hồi với tổng diện tích
 1.179,03 ha. Trong đó:


- Thu hồi đất nông nghiệp với tổng diện tích
 1.148,33 ha, cụ thể:


+ Đất trồng lúa:
 114,98 ha;


+ Đất trồng cây hàng năm khác:
 331,22 ha;


+ Đất trồng cây lâu năm:
 206,40 ha;


+ Đất rừng phòng hộ:
 49,62 ha;


+ Đất rừng đặc dụng:
 21,51 ha;


+ Đất rừng sản xuất:
 424,60 ha.

- Thu hồi đất phi nông nghiệp với tổng diện tích
 30,70 ha, cụ thể:

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã:
 1,96 ha;

+ Đất ở tại nông thôn:
 9,06 ha;

+ Đất ở tại đô thị:
 0,48 ha;

 
+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
 14,76 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 
 4,44 ha.

(Chi tiết tại Biểu 08/CH. Kế hoạch thu hồi đất năm 2020 thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai)

3.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là
 1,39 ha. Là diện tích đất chưa sử dụng chuyển sang đất phi nông nghiệp sử dụng cho mục đích đất năng lượng.

 (Chi tiết tại Biểu 09/CH. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020).
3.6. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch

(Chi tiết thể hiện trong biểu 10/CH. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2020)

3.7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

3.7.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch của thị xã Sa Pa được dựa trên các căn cứ chính sau đây:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

 - Thông tư số 77/2014/TT- BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

- Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai; 

- Quyết định số 1989/QĐ-BTC ngày 14/8/2014 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
- Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh Lào Cai quyết định Bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất và một số phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai Ban hành Quy định áp dụng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

3.7.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

* Về giá các loại đất:
 Tính theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
* Kết quả tính toán

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn thị xã Sa Pa trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là: 6.427,435 tỷ đồng.

	TT
	Hạng mục
	Đơn giá (đồng/m2)
	Diện tích (ha)
	Thành tiền (Tỷ đồng)

	I
	Các khoản thu
	 
	 
	    7.279,843 

	1.1
	Thu tiền khi giao đất ở đô thị
	 
	 
	    7.030,113 

	1.1.1
	Phường Cầu Mây
	11.000.000
	4,12 
	       452,980 

	1.1.2
	Phường Hàm Rồng
	5.000.000
	    26,34 
	    1.317,000 

	1.1.3
	Phường Ô Quý Hồ
	3.000.000
	    14,54 
	       436,155 

	1.1.4
	Phường Phan Si Păng
	11.250.000
	    37,72 
	    4.243,208 

	1.1.5
	Phường Sa Pa
	15.000.000
	      2,79 
	       417,930 

	1.1.6
	Phường Sa Pả
	4.000.000
	      4,07 
	       162,840 

	1.2
	Thu tiền khi giao đất ở nông thôn
	 
	 
	         68,080 

	1.2.1
	Xã Hoàng Liên
	2.000.000
	0,74 
	         14,800 

	1.2.2
	Xã Trung Chải
	1.000.000
	0,10 
	           1,000 

	1.2.3
	Xã Liên Minh
	300.000
	0,29 
	           0,870 

	1.2.4
	Xã Mường Bo
	550.000
	0,25 
	           1,375 

	1.2.5
	Xã Thanh Bình
	185.000
	0,20 
	           0,370 

	1.2.6
	Xã Mường Hoa
	320.000
	0,67 
	          2,144 

	1.2.7
	Xã Tả Phìn
	900.000
	0,53 
	           4,770 

	1.2.8
	Xã Bản Hồ
	820.000
	0,13 
	           1,066 

	1.2.9
	Xã Tả Van
	950.000
	4,23 
	           40,185 

	1.2.10
	Xã Ngủ Chỉ Sơn
	250.000
	0,60 
	           1,500 

	1.3
	Thu tiền từ đấu giá đất khu dự phòng Tây Bắc
	11.250.000
	0,15 
	        16,650 

	1.4
	Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào mục đích TMDV, SXKD phi nông nghiệp
	 
	 
	       160,000 

	1.5
	Các khoản thu khác phí, lệ phí…
	 
	 
	           5,000 

	II
	Các khoản chi
	 
	 
	       852,407 

	2.1
	Chi quỹ đầu tư phát triển đất
	 
	 
	         45,300 

	2.2
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	       205,200 

	2.3
	Chi lập quy hoạch mới, kế hoạch sử dụng đất
	 
	 
	           2,800 

	2.4
	Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị
	727.500
	9,01
	         65,548 

	2.5
	Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn
	8.208.000
	0,48
	         39,398 

	2.6
	Chi bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp
	 
	 
	       482,414

	2.6.1
	Đất trồng lúa
	49.000
	   168,59 
	         82,609 

	2.6.2
	Đất trồng cây lâu năm
	34.000
	  365,47 
	       124,260 

	2.6.3
	Đất trồng cây hàng năm
	38.000
	  588,38 
	       223,584 

	2.6.4
	Đất trồng cây hàng năm
	11.500
	    451,83 
	         51,961 

	2.4
	Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, TĐC (2%*(2.1+2.2+2.3))
	 
	 
	         11,747 

	Cân đối thu - chi (I - II)
	 
	 
	    6.427,435 

	Ghi chú: 
	Diện tích thu tiền khi giao đất ở, thương mại  tạm tính từ 20% đến 60%  
	


IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

4.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Các biện pháp nhằm chống xói mòn, rửa trôi, hủy hoại đất

- Áp dụng các mô hình nông - lâm kết hợp, mô hình VAC, VACR… trong sử dụng đất, thâm canh gối vụ để có hệ số sử dụng đất cao nhất và không có thời gian đất trống.
- Hạn chế việc sử dụng chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi sang sản xuất nông nghiệp theo công nghệ sinh học và giám sát chặt chẽ việc sử dụng chất thải ra môi trường xung quanh, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường đất và môi trường sống của con người.
- Sử dụng đất trong các hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng phải có phương án an toàn về môi trường, khi kết thúc hoạt động khai thác phải có kế hoạch phục hồi hiện trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu.
Các biện pháp nhằm sử dụng đất tiết kiệm và tăng hiệu quả sử dụng đất

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất: Quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quy hoạch các khu du lịch. Đặc biệt lưu ý tăng tỷ lệ đất phi nông nghiệp ở các địa bàn này ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết.
- Phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế: Giao thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ…

Giải pháp bảo vệ môi trường

Để nền kinh tế - xã hội của thị xã phát triển một cách bền vững, trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất cần chú trọng đến giải pháp bảo vệ môi trường như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của người dân, các doanh nghiệp, các nhà quản lý thông qua các hình thức như: phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quán triệt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, cuộc thi tìm hiểu về công tác bảo vệ môi trường…

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bằng việc lồng ghép quy hoạch bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch công nghiệp, quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông.
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, nghiên cứu và áp dụng phương thức quản lý tổng hợp môi trường thông qua cơ chế, chính sách đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch để hài hòa các mục tiêu phát triển của từng địa phương.
- Áp dụng các biện pháp kinh tế, nghiên cứu khoa học và áp dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường.
- Từ khâu lập kế hoạch và tổ chức hoàn thiện đến các chính sách, giải pháp quản lý đất đai bền vững cùng các các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất phù hợp đối với từng khu vực, từng địa phương.
- Khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất thải ở đô thị, các cơ sở khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khu thương mại - dịch vụ, du lịch… đảm bảo chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng… sau khai thác nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững.
4.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất

- Sau khi phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND thị xã giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường và các ngành tổ chức thực hiện.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan và các xã tổ chức cắm mốc, xác định ranh giới các khu khai thác khoáng sản, các khu đô thị, du lịch… và thông báo, niêm yết công khai cho nhân dân địa phương biết để quản lý và thực hiện.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch và pháp luật.
- Quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải dựa trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất; xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất đô thị.
- Cần có các giải pháp để đảm bảo tính khả thi và sử dụng đất hiệu quả như: Nhà nước chủ động thu hồi theo kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng, kỹ thuật và xã hội; xác định cụ thể quỹ đất có vị trí lợi thế để đấu giá cho mục đích thương mại nhằm tăng nguồn thu ngân sách.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý, sử dụng các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng và hạn chế thất thoát vốn đầu tư trong tất cả các khâu của công tác đầu tư xây dựng.
- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý đất đai để giúp cho UBND các cấp làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật đất đai.
- Các cấp, các ngành trong quá trình quản lý và sử dụng phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Đất đai và các quy định của Nhà nước.
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Sa Pa đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn thị xã, phù hợp với quy hoạch sử dụng đến năm 2020 của thị xã Sa Pa. Có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, phường trong thị xã thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các nghiên cứu, đề án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành từ Trung ương, tỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai. Đảm bảo được tính thực tiễn và có tính khả thi.
Để đảm bảo cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất nông nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất sẽ nâng hiệu quả sử dụng đất đảm bảo an ninh lương thực.
Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực. Đáp ứng được nhu cầu của người dân địa phương và đảm bảo mục tiêu đô thị hoá.
Các loại đất phát triển cơ sở hạ tầng khác như đất giao thông, thuỷ lợi đến quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của các xã, thị trấn.
2. Kiến nghị

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, UBND thị xã Sa Pa kiến nghị UBND tỉnh, các Sở ban ngành một số vấn đề sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, UBND tỉnh sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Sa Pa có hiệu lực thực hiện.
- Các sở, ban ngành và các ngành chức năng có liên quan thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020.
- UBND tỉnh Lào Cai bố trí nguồn vốn ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi về chính sách phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài để kế hoạch sử dụng đất sớm hoàn thành, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã.
- Uỷ ban nhân dân thị xã Sa Pa kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai xét duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Sa Pa để làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn thị xã.
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